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                   An Thượng, ngày 20 tháng 12 năm 2023 

KẾ HOẠCH
Sản xuất vụ chiêm xuân 2024

Căn cứ kế hoạch số 393/KH-UBND, ngày 23/11/2023 về Sản xuất trồng trọt 
năm 2024, và Hướng dẫn số 3179/UBND-KT ngày 11/12/2023 của UBND thành 
phố Hải Dương về Hướng dẫn thực hiện sản xuất vụ Chiêm xuân năm 2024.

UBND xã An Thượng xây dựng kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2024, 
cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
Giúp các hộ nông dân trong xã lựa chọn, bố trí cơ cấu giống phù hợp, đảm 

bảo gieo trồng đúng thời vụ, đúng kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, mở rộng các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, tích cực mạnh dạn áp dụng 
đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất gieo trồng, chăm bón, 
phòng trừ sâu bệnh kịp thời, hiệu quả.

2.Yêu cầu
HTXDVNN chủ động tham mưu giúp UBND xã xây dựng kế hoạch sản xuất  

vụ chiêm xuân  năm 2024, đảm bảo theo đúng kế hoạch của Thành phố Hải Dương.
Các thôn, KDC, các đoàn thể cần phối hợp tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận 

động các hộ nông dân sản xuất đúng thời vụ, lựa chọn các giống lúa, cây rau màu có 
năng suất chất lượng cao vào sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, nhằm gia tăng giá 
trị sản phẩm nông nghiệp để nâng cao thu nhập cho nông dân.

II. NỘI DUNG
1. Nhận định thời tiết khí hậu thủy văn năm 2024.
Thời tiết khí hậu, thủy văn năm 2024 được nhận định:
- Vụ Đông xuân : Nhiệt độ có xu hướng cao hơn Trung bình nhiều năm 

(TBNN) từ 0,50c -1,00c, lượng mưa cao hơn TBNN từ 10 -20%, các tỉnh Miền bắc 
rét đậm rét hại tập trung từ trung tuần tháng 12/2023 đến tháng 02/2024, nhiều khả 
năng có các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Mưa nhỏ, mưa phùn chủ yếu xuất hiện 
trong tháng 2 - 3/2024.

- Vụ Hè Thu: Mùa mưa bão, lũ năm 2024 có diễn biến phức tạp. Cần đề 
phòng các biện pháp hiện tượng thời tiết cực đoan như; Dông tố, lốc, mưa đá xuất 
hiện vào thời kỳ giao mùa, nắng nóng gay gắt dị thường, mưa dồn dập có cường độ 
lớn, bão mạnh xuất hiện muộn, cần đề phòng nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng.

2. Nội dung thực hiện
- Cây lúa: Diện tích 230 ha, năng suất phấn đấu 70 tạ/ha
- Rau màu: Diện tích gieo trồng 15 ha
- Hoa cây cảnh: Diện tích 2,5 ha



* Kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2024  
Trong đó

 
STT 

Thôn, KDC Tổng 
diện tích 

(ha)

Lúa chất  
lượng

Lúa 
thuần

Phương 
thức:

 gieo vãi, 
mạ sân

Vùng 
SX tập 
trung

Rau màu, 
Hoa cây 

cảnh

1 Chùa Thượng 42,0 38,0 4,0 42,0 1 1,0

2 Đồng 18,0 16,0 2,0 18,0 1 1,0
3 Tiền 38,0 35,0 3,0 38,0 1 1,0

4 Trác Châu 53,0 48,0 5,0 53,0 1 3,0

5 Nam Thượng 23,0 21,0 2,0 23,0 1 1,5

6 Trà Tân 17,0 14,0 3,0 17,0 1 2,0

7 Khu dân cư 1 19,0 17,0 2,0 19,0 1 2,0

8 Đông Giàng 20,0 17,0 3,0 20,0 1 6,0
Tổng: 230.0 206,0 24,0 230,0 8 17,5

3. Các giải pháp thực hiện
3.1. Đối với khâu làm đất, dọn mương máng, bơm dẫn nước.
- Làm đất: Các thôn, KDC đôn đốc chủ máy cày lật ải, phơi đất cho toàn bộ  

diện tích gieo cấy lúa vụ chiêm 2024 được cày ải xong trước 15/12/2023, nhằm giúp 
cho lúa chiêm xuân được sinh trưởng phát triển thuận lợi.

- Nạo vét mương máng: Yêu cầu các thôn, KDC thực hiện việc tổ chức nạo 
vét tất cả hệ thống mương máng được giao quản lý để đảm bảo chất lượng, khối 
lượng, thời gian theo đúng kế hoạch số 413/KH-UBND, ngày 11/12/2023 của 
UBND thành phố giao. Phục vụ tốt việc bơm, dẫn nước cho khâu làm đất, gieo cấy 
và chăm sóc cây trồng trong suốt cả vụ, xong trước ngày 31/12/2023

- Thời gian đổ nước: Hợp tác xã DVNN kết hợp với Xí nghiệp khai thác công 
trình thủy lợi Nam Sách thống nhất xây dựng kế hoạch bơm, dẫn nước phục vụ cho 
khâu làm đất, gieo cấy đảm bảo đủ nước, kịp thời. (Dự kiến bắt đầu bơm, dẫn nước 
từ 25/01/2024, tức là ngày 15 tháng chạp năm Quý Mão, đến khi gieo cấy xong).

3.2. Về cơ cấu giống, thời vụ gieo cấy.
+ Cơ cấu giống:
- Các thôn, KDC vận động nhân dân tập trung vào các giống lúa chất lượng 

gạo ngon và các giống lúa thuần mới có năng suất cao.
- Chỉ đạo các hộ nông dân gieo cấy “một vùng, một giống, một thời gian” để 

thuận lợi cho áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh 
cho cây trồng.

- Giao HTXDVNN chủ động cung ứng đủ, kịp thời nhu cầu về các loại thóc 
giống bán tự do cho các hộ nông dân, kết hợp với ngành chức năng của thành phố 
xây dựng các mô hình sản xuất trình diễn các giống lúa mới, cây trồng mới, hiệu 
quả.



+ Thời vụ: Gieo cấy trà Xuân muộn:
- Chỉ đạo các hộ nông dân gieo cấy đảm bảo đúng khung lịch thời vụ tập trung 

từ ngày 13/02 – 23/02/2024, (tức từ ngày mồng 4  - 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn) 
- Đối với diện tích mạ gieo trên nền đất cứng (mạ sân) gieo từ ngày 25/01-

05/02/2024 cấy khi tuổi mạ 2.5 đến 3 lá, cấy từ ngày 13-23/02/2024.
3.3. Biện pháp kỹ thuật thâm canh.
- Đối với mạ sân gieo trên nền đất cứng, yêu cầu gieo đúng lịch thời vụ, 

không gieo sớm, gieo ở những nơi thuận tiện cho việc chăm sóc. Lấy bùn ở nơi 
không quá chua, không nhiều cát, tạp chất, không gieo dày để đảm bảo mạ cứng cấy 
đanh dảnh.

- Chủ động phòng chống rét cho mạ, khi rét đậm, rét hại kéo dài phải che phủ 
nilon, tưới nước bùn loãng cộng với Supe lân, hoặc siêu lân thường xuyên giữ ẩm 
cho mạ, Các hộ cần chủ động dự phòng bằng các giống ngắn ngày như Bắc thơm 7, 
Q5…để đề phòng rét đậm, rét hại cuối vụ, thì vẫn có đủ giống gieo cấy kịp thời vụ.

- Chỉ thực hiện việc gieo cấy lúa vào những ngày có nhiệt độ ấm trung bình từ 
150 C trở lên, không nên bón lót Đạm Urê mà tăng cường bón các loại phân hữu cơ, 
Supe lân, hoặc phân NPK có hàm lượng Đạm thấp, để tăng khả năng chống chịu rét 
tốt cho lúa khi mới gieo cấy. Nếu rét đậm, rét hại dưới 130c tuyệt đối không được 
bón đạm và phun thuốc trừ cỏ cho lúa.

3.4. Về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất.
- Tỉnh, thành phố tiếp tục hỗ trợ thuốc diệt chuột cho lúa, rau màu, cây ăn quả 

định mức không quá 0,1kg/ha.
- UBND thành phố: Hỗ trợ 20.000đ/kg đối với các giống lúa như DQ11, 

Hương Bình, Nếp 415,  VNR 20, qui mô vùng từ 5ha trở lên, mức hỗ trợ tối đa 
không quá 2kg/sào, theo vùng đã đăng ký với thành phố.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Đài truyền thanh xã, hội nông Dân, hội Phự nữ, các thôn, khu dân cư tăng 

cường tuyên truyền về tầm quan trọng của sản xuất Nông nghiệp, vận động các hộ 
nông dân tích cực mạnh dạn tiếp thu áp dụng đưa các giống mới có năng suất chất 
lượng, các tiến bộ khoa học kĩ thuật mới vào trong sản xuất để nâng cao giá trị thu 
nhập cho nông dân, Các thôn, KDC nắm chắc các hộ trong thôn bỏ hóa ruộng không 
cấy, để có biện pháp vận động, khuyến khích các hộ gieo cấy hết diện tích, hoặc 
động viên khuyến khích các hộ chuyển sang trồng các cây rau màu, cây trồng có giá 
trị kinh tế cao ở những khu vùng thuận lợi với các loại cây trồng và cây rau màu.   

- Các thôn, KDC bám sát kế hoạch tổ chức thực hiện, qui vùng sản xuất lúa 
tập trung bằng các giống chủ lực được thành phố hỗ trợ giá giống, giúp giảm chi phí 
đầu vào động viên các hộ nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, hạn chế việc 
nông dân bỏ ruộng. Tập trung gieo cấy xong trong khung thời vụ tốt nhất.

- Các ban, ngành: Hội phụ nữ, Hội nông dân, HTXDVNN và các thôn, KDC 
tập trung chỉ đạo hướng dẫn nông dân, hội viên thực hiện nghiêm túc về thời vụ, 
kiên quyết không để các hộ nông dân cấy trước lịch.

- Chuyển dịch cơ cấu theo hướng giảm diện tích lúa chuyển sang trồng rau 
màu ở những khu đồng cao và phù hợp với điều kiện thâm canh để nâng cao giá trị 
thu nhập .

- HTX DVNNTH thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ 
động thông báo cho nhân dân phòng, chống các đợt rét đậm, rét hại cho lúa, rau 



màu, kết hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp thành phố tổ chức các buổi 
chuyển giao khoa học kĩ thuật, thường xuyên thăm đồng phát hiện sâu bệnh phát 
sinh gây hại để thông báo kịp thời cho các hộ nông dân phun trừ có hiệu quả, kiểm 
tra, đôn đốc các thôn, KDC việc thực hiện kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2024 
của UBND xã. Tổng hợp báo cáo và chủ động tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ 
đạo về phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã kịp thời. Kết hợp với các 
ngành chức năng, đoàn thể chính trị - xã hội của xã thăm đồng và tổng hợp diện tích 
bỏ hóa không gieo trồng, để tham mưu cho UBND xã.

Trên đây là kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2024, yêu cầu HTX DVNN, các 
thôn, khu dân cư phối hợp cùng các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung tổ  
chức thực hiện kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân 2024 đạt kết quả cao./.

Nơi nhận:
-Đảng ủy-TT HĐND;                 
-Lãnh dạo UBND xã;           Để B/c
-Các TV:BCĐ, HTX:          thực hiện
-Bí thư CB,Trưởng thôn:   thực hiện
-Lưu.

                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
                PHÓ CHỦ TỊCH

              Bùi Quang Tuyến
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